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1 GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN
1.1. Tên tiêu chuẩn

Dữ liệu quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện và hoạt động vận tải. 
Data for managing vehicles, drivers and transport activities
1.2. Ký hiệu

TCVN xxxx:2021
1.3. Phạm vi và đối tượng áp dụng của tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn này quy định cấu trúc thông tin dùng để chia sẻ, trao đổi dữ liệu quản lý nhà nước về phương tiện, người điều khiển phương tiện và hoạt động vận tải của các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa trong phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải. 

Việc thiết lập, phát triển các ứng dụng tùy thuộc vào yêu cầu và phù hợp với trình độ phát triển công nghệ và phù hợp với quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.

2 LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN
2.1. Lý do xây dựng tiêu chuẩn
Phương tiện và người điều khiển phương tiện là hai đối tượng không thể tách rời và luôn gắn liền các hoạt động đi lại, vận tải hành khách và hàng hóa nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của sản xuất và đời sống xã hội. Phương tiện và người điều khiển phương tiện trong hoạt động vận tải hình thành nên hệ thống vận tải.

Thông tin, dữ liệu về phương tiện và người điều khiển phương tiện vận tải có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo đảm trật tự an toàn giao thông của đất nước. Tại Bộ Giao thông vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện được phân cấp quản lý theo 5 lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực đường bộ: Thông tin, dữ liệu phương tiện và người điều khiển phương tiện đường bộ trong hoạt động vận tải do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý. Hiện tại, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng các CSDL về phương tiện và người điều khiển phương tiện đường bộ, tuy nhiên các dữ liệu này chưa có tính pháp lý để chia sẻ, trao đổi dữ liệu.

- Lĩnh vực đường sắt: Thông tin, dữ liệu phương tiện và người điều khiển phương tiện đường sắt trong hoạt động vận tải do Cục Đường sắt Việt Nam quản lý. Hiện tại Cục Đường sắt Việt Nam đang quản lý chưa xây dựng CSDL về phương tiện và người điều khiển phương tiện đường sắt.

- Lĩnh vực hàng không: Thông tin, dữ liệu phương tiện và người điều khiển phương tiện hàng không trong hoạt động vận tải do Cục Hàng không Việt Nam quản lý. Hiện tại, Cục Hàng không Việt Nam đã xây dựng các CSDL về phương tiện và người điều khiển phương tiện hàng không, tuy nhiên các dữ liệu này chưa có tính pháp lý để chia sẻ, trao đổi dữ liệu.

- Lĩnh vực hàng hải: Thông tin, dữ liệu phương tiện và người điều khiển phương tiện hàng hải trong hoạt động vận tải do Cục Hàng hải Việt Nam quản lý. Hiện tại, Cục Hàng hải Việt Nam đã xây dựng các CSDL về phương tiện và người điều khiển phương tiện hàng hải, tuy nhiên các dữ liệu này chưa có tính pháp lý để chia sẻ, trao đổi dữ liệu.

- Lĩnh vực đường thủy nội địa: Thông tin, dữ liệu phương tiện và người điều khiển phương tiện đường thủy nội địa trong hoạt động vận tải do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam quản lý. Hiện tại, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có các phương tiện và người điều khiển phương tiện đường thủy, tuy nhiên các CSDL này còn manh mún, chưa kết nối, trao đổi với nhau; dữ liệu chưa có tính pháp lý.

Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải (phiên bản 1.0) đã ban hành tại Quyết định số 2113/QĐ-BGTVT ngày 28/9/2018. Tài liệu Kiến trúc đã nêu rõ vai trò của CSDL nền tảng dùng chung về phương tiện và người điều khiển phương tiện đối với hoạt động quản lý nhà nước của Bộ. Để có thể xây dựng được các CSDL nền tảng dùng chung của Bộ Giao thông vận tải, cần có sự thống nhất trong toàn ngành về cấu trúc nội dung thông tin, định dạng gói tin dùng để chia sẻ, trao đổi dữ liệu của các đối tượng về phương tiện và người điều khiển phương tiện trong hoạt động vận tải được quản lý trong các hệ thống thông tin chuyên ngành.
2.2. Mục đích xây dựng tiêu chuẩn
Quy định cấu trúc thông tin dùng để chia sẻ, trao đổi dữ liệu quản lý nhà nước về phương tiện, người điều khiển phương tiện và hoạt động vận tải của các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa trong phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải.
Phục vụ xây dựng cở sở dữ liệu dùng chung về phương tiện và người điều khiển phương tiện đối với hoạt động quản lý nhà nước của Bộ
3 XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN
Trên cơ sở các Nghị định, Thông tư, quy định của cơ quan quản lý, nhóm nghiên cứu đã tiến hành:
· Xác định các nhóm thực thể có liên quan đến người điều khiển, phương tiện và hoạt động kinh doanh vận tải.
· Xác định các thực thể trong từng nhóm, từ đó xây dựng các lớp dữ liệu, thuộc tính của từng thực thể, cấu trúc và danh mục dữ liệu tương ứng.
· Các dữ liệu danh mục liên quan đến hoạt động, quản lý của Bộ Giao thông vận tải sẽ được đưa vào phụ lục tham khảo về bảng dữ liệu danh mục theo các quy định quản lý nhà nước.
4 TÀI LIỆU THAM KHẢO
· Luật Giao thông đường bộ;

· Luật Đường sắt;

· Luật hàng không;

· Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ quy định việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
· Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

· Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng;

· Nghị định số 160/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển;

· Nghị định số 171/2016/NĐ-CP quy định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển;

· Nghị định 110/2014/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa;

· Thông tư 03/2020/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam;

· Thông tư 40/2019/TT-BGTVT quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa;

· Thông tư 33/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt;

· Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt;

· Thông tư số 21/2018/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt;

· Thông tư 10/2018/TT-BGTVT quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không;

· Thông tư 23/2017/TT-BGTVT quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển việt nam;

· Thông tư 27/2016/TT-BGTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải;

· Thông tư 40/2016/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam;

· Thông tư 48/2015/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa;

· Thông tư 06/2015/TT-BGTVT quy định về vùng hoạt động của tàu biển chở hàng trong vịnh bắc bộ;
· Thông tư 75/2014/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

· Thông tư 30/2014/TT-BGTVT quy định về cấp Chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh đường sắt;
· Văn bản số 8294/BGTVT-TTCNTT ngày 30/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấp thuận tạm thời biểu mẫu thông tin, thông tin của các cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải;

· www.Schema.org
5 NỘI DUNG DỰ THẢO TIÊU CHUẨN
Kèm theo thuyết minh này là bản dự thảo “Tiêu chuẩn quốc gia về Dữ liệu quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện và hoạt động vận tải”. Các nội dung chính của bản dự thảo như sau: 
1
Phạm vi áp dụng
2
Tài liệu viện dẫn
3
Thuật ngữ và định nghĩa
4
Từ viết tắt
5
Nguyên tắc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung
5.1
Yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung
5.1.1
Cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung trong ngành GTVT
5.1.2
Phân loại cơ sở dữ liệu dùng chung
5.2
Yêu cầu mô hình hóa dữ liệu nền tảng dùng chung
5.2.1
Mô hình dữ liệu liên kết
5.2.2
Quy ước đặt tên của từ vựng dữ liệu
5.2.3
Mã định danh cho dữ liệu chủ
5.3
Yêu cầu gói tin trao đổi dữ liệu
6
Mô hình dữ liệu cá nhân, tổ chức
6.1
Các lớp dữ liệu chủ
6.1.1
T_CaNhan
6.1.2
T_ToChuc
6.2
Các lớp dữ liệu danh mục
6.2.1
C_DanhMuc
6.2.2
C_TinhThanh
6.2.3
C_QuanHuyen
6.2.4
C_PhuongXa
6.2.5
C_QuocGia
6.2.6
C_GioiTinh
6.2.7
C_TinhTrangSinhSong
6.2.8
C_HinhThucSoHuu
6.2.9
C_TinhTrangToChuc
6.3
Các cấu trúc dữ liệu
6.3.1
S_DanhBaLienLac
6.3.2
S_DiaChi
7
Mô hình dữ liệu cơ quan, cán bộ
7.1
Các lớp dữ liệu chủ
7.1.1
T_CoQuan
7.1.2
T_CanBo
7.2
Các lớp dữ liệu danh mục
7.2.1
C_KhoiCoQuan
7.2.2
C_DoiTuongCanBo
7.2.3
C_TrinhDoChuyenMon
8
Mô hình dữ liệu người điều khiển phương tiện
8.1
Các lớp dữ liệu chủ
8.1.1
T_LaiXeCoGioi
8.1.2
T_LaiTauDuongSat
8.1.3
T_NhanVienHangKhong
8.1.4
T_ThuyenVienThuyNoiDia
8.1.5
T_ThuyenVienHangHai
8.1.6
T_HoaTieuHangHai
8.2
Các lớp dữ liệu danh mục
8.2.1
C_HangGiayPhepLaiXe
8.2.2
C_LoaiChuyenMonDuongSat
8.2.3
C_LoaiNangDinhHangKhong
8.2.4
C_LoaiChuyenMonThuyNoiDia
8.2.5
C_LoaiChuyenMonThuyenVienHangHai
8.2.6
C_LoaiChuyenMonHoaTieuHangHai
8.3
Các cấu trúc dữ liệu
8.3.1
S_CapPhepLaiXe
8.3.2
S_ChuyenMonDuongSat
8.3.3
S_ChuyenMonHangKhong
8.3.4
S_ChuyenMonThuyNoiDia
8.3.5
S_ChuyenMonThuyenVienHangHai
8.3.6
S_ChuyenMonHoaTieuHangHai
9
Mô hình dữ liệu phương tiện
9.1
Các lớp dữ liệu chủ
9.1.1
T_PhuongTien
9.1.2
T_XeCoGioi
9.1.3
T_XeMayChuyenDung
9.1.4
T_PhuongTienDuongSat
9.1.5
T_TauBay
9.1.6
T_PhuongTienMatDat
9.1.7
T_PhuongTienThuyNoiDia
9.1.8
T_TauBien
9.2
Các lớp dữ liệu danh mục
9.2.1
C_TinhTrangPhuongTien
9.2.2
C_PhanLoaiXeCoGioi
9.2.3
C_LoaiBienHieuPhuHieu
9.2.4
C_LoaiLienVanQuocTe
9.2.5
C_LoaiXeMayChuyenDung
9.2.6
C_LoaiPhuongTienDuongSat
9.2.7
C_LoaiDauMay
9.2.8
C_KhoDuongSat
9.2.9
C_ChungLoaiTauBay
9.2.10 C_LoaiPhuongTienMatDat
9.2.11 C_NhomPhuongTienThuyNoiDia
9.2.12 C_CapPhuongTienThuyNoiDia
9.2.13 C_NhomPhuongTienTauBien
9.2.14 C_VungHoatDongTauBien
9.2.15 C_TuyenKhaiThacTauBien
9.3
Các cấu trúc dữ liệu
9.3.1
S_BienHieuPhuHieu
9.3.2
S_LienVanQuocTe
9.3.3
S_DinhBienTauBien
9.3.4
S_TheChapTaiSan
10
Mô hình dữ liệu kinh doanh vận tải
10.1
Các lớp dữ liệu chủ
10.1.1 T_DonViKinhDoanh
10.1.2 T_TuyenKinhDoanhVanTai
10.1.3 T_KhaiThacTuyenVanTai
10.2
Các lớp dữ liệu danh mục
10.2.1 C_NganhNgheKinhDoanh
10.2.2 C_LoaiTuyenKinhDoanhVanTai
10.2.3 C_TinhTrangQuanLyTuyen
10.2.4 C_LinhVucVanTai
10.2.5 C_LoaiHinhDoanhNghiep
10.3
Các cấu trúc dữ liệu
10.3.1 S_DiemDonHanhKhach
10.3.2 S_NotKhaiThacTuyen
11
Mô hình dữ liệu kết quả hành chính công
11.1
Các lớp dữ liệu chủ
11.1.1 T_GiayToChungNhan
11.1.2 T_GiayToTuyThan
11.1.3 T_GiayPhepChungNhanChuyenMon
11.1.4 T_GiayDangKyToChuc
11.1.5 T_GiayCapPhepKinhDoanh
11.1.6 T_GiayDangKiemPhuongTien
11.1.7 T_GiayDangKyPhuongTien
11.1.8 T_GiayPhepPhuongTien
11.1.9 T_TepDuLieu
11.2
Các lớp dữ liệu danh mục
11.2.1 C_HieuLucGiayToVanBan
11.2.2 C_LoaiGiayToTuyThan
11.2.3 C_LoaiGiayPhepChungNhanChuyenMon
11.2.4 C_LoaiGiayDangKyToChuc
11.2.5 C_LoaiGiayCapPhepKinhDoanh
11.2.6 C_LoaiGiayDangKiemPhuongTien
11.2.7 C_LoaiGiayDangKyPhuongTien
11.2.8 C_LoaiGiayPhepPhuongTien
11.3
Các cấu trúc dữ liệu
11.3.1 S_XacNhanHangNam
Phụ lục A (Quy định) Các kiểu dữ liệu cơ bản
Phụ lục B (Tham khảo) Bảng dữ liệu danh mục theo các quy định quản lý nhà nước
Phụ lục C (Tham khảo) Ví dụ gói tin trao dữ liệu đổi theo định dạng JSON-LD
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